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	UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-SYT
	Bắc Giang,  ngày        tháng    năm 2022



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của                                   Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 4931/UBND-KGVX ngày 05 tháng 10 năm 2022 về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND.

Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo khoản 7, Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP (sửa đổi “Điều 8. Thẩm quyền và trách nhiệm định giá) quy định:

 “3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật đối với: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế) và gửi quyết định giá về Bộ Y tế, Bộ Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước;…).”

Theo khoản 5, Điều 4 Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp:

“5. Đối với dịch vụ kỹ thuật mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định mức tối đa khung giá:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và đề xuất mức giá trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư này tạm thời quyết định mức giá;

b) Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm) các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế để xem xét, quy định bổ sung mức tối đa khung giá sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

c) Trình tự và hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.”.

2. Cơ sở thực tiễn

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang đã tiến hành triển khai thí điểm các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản về cơ bản đã có giá thu theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và trong Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, còn một số dịch vụ kỹ thuật chưa có mức thu trong Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND.

Căn cứ các nội dung nêu trên, để có mức giá thu khi triển khai dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang (kỹ thuật mới) và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh sau này, Sở Y tế trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích 

Để triển khai được các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, giúp người dân không phải đi tuyến trên, giảm chi phí chữa bệnh cho nhân dân và phát triển kỹ thuật mới cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết 

  Đảm bảo tuân thủ đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Mức giá dịch vụ được xây dựng theo phương pháp chi phí, thực hiện theo cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3, Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Sau khi được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh tại Công văn số 668/HĐND-CTHĐND ngày 04 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết tại văn bản số 4931/UBND-KGVX ngày 05 tháng 10 năm 2022 về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND. 

Sở Y tế đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến của các sở, cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bắc Giang để xin ý kiến nhân dân.

Sở Y tế đã nhận được …. ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị. Có …. ý kiến tham gia nhất trí với dự thảo văn bản trình, còn …. ý kiến tham gia Sở Y tế đã tiếp thu, chỉnh sửa (có Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo).

Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo thẩm định số      …../BC-STP  ngày ……..; được Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra theo quy định ngày … tháng …. năm 2022. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết gồm 2 Điều:

Điều 1. Bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:


“4. Giá dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản:

	STT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị tính
	Mức giá (đồng)

	1
	Hỗ trợ phôi nở
	Lần
	2.209.000

	2
	Chuyển phôi
	Lần
	4.071.000

	3
	Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành
	Lần
	12.234.000

	4
	Nuôi cấy phôi
	Lần
	5.967.000

	5
	Trữ lạnh phôi, noãn:
	
	

	5.1
	Năm đầu tiên
	Lần/ 1 cọng
	5.692.000

	5.2
	Từ năm thứ 2 trở đi
	Năm
	1.789.000

	6
	Trữ lạnh tinh trùng:
	
	

	6.1
	Năm đầu tiên
	Lần (từ 1-4 tube)
	2.625.000

	6.2
	Từ năm thứ 2 trở đi
	Năm
	1.795.000

	7
	Phẫu thuật lấy tinh trùng
	Lần
	3.675.000


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày…. tháng… năm 2022.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN


Các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tế của tỉnh Bắc Giang. Đến nay, các ý kiến tham gia đều nhất trí với nội dung của Dự thảo, không có ý kiến khác.
Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
(Sở Y tế gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu liên quan)./.
	Nơi nhận:                                                              
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, KHTC.                                                              
                                                     
	GIÁM ĐỐC

Từ Quốc Hiệu


DỰ THẢO
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